
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ

1

Quyền tài phán của quốc gia trên biển - Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo
Author: Nguyễn Thị Hồng Yến
Publisher: Hà Nội, Công an Nhân Dân, 2018
Description: 375 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786047234011

Ký hiệu: 341.45  N576 -
Y451
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

2

Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố
nước ngoài theo quy định của Bộ luật Dân sự năm
2015
Author: Trần Minh Ngọc, Bùi Thị Thu, Nguyễn Thu
Thuỷ
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 263 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786049714542

Ký hiệu: 346.597  T772
- N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

3

Pháp luật về tố cáo thẩm quyền, trình tự giải quyết
Author: Đinh Văn Minh
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 269 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786049718298

Ký hiệu: 342.597068
Đ584 - M664
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

4

Hệ thống hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam và
Trung Quốc : Sách chuyên khảo
Author: Lê Trung Kiên
Publisher: Hà Nội, Tư Pháp, 2018
Description: 455 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048113773

Ký hiệu: 345.5970773
L433 - K473
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

5

Phương pháp phân tích luật viết
Author: Nguyễn Ngọc Điện
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Description: 206 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786045748480

Ký hiệu: 340.1  N576 -
Đ562
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



6

Luật thể dục, thể thao năm 2006 (Được sửa đổi, bổ
sung năm 2018)
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 78 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048113810

Ký hiệu:
344.59709902632  L926
- T374
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

7

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước : Được thông qua ngày
15/11/2018

Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 50 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048115029

Ký hiệu:
342.597066202632
L926 - B221
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên
quan đến quy hoạch
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Description: 28 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786045741016

Ký hiệu: 346.597045
L926 - S939
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

9

Luật quốc phòng : Có hiệu lực thi hành từ
01/01/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 54 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048113377

Ký hiệu:
343.5970102632  L926 -
Q91
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

10

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 : Được sửa đổi,
bổ sung năm 2017
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Description: 199 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048112875

Ký hiệu:
346.59707302632  L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



11

Luật phòng, chống tham nhũng : Có hiệu lực thi hành
từ 01/7/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 102 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048115067

Ký hiệu:
345.5970232302632
L926 - P574
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

12

Luật Cảnh sát biển Việt Nam : Có hiệu lực thi hành
từ 01/7/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 39 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048115036

Ký hiệu:
343.5970199702632
L926 - C222
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

13

Luật cạnh tranh : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 123 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048113353

Ký hiệu:
343.597072102632
L926 - C222
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

14

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án
dân sự, thi hành án hành chính
Author: Hoàng Sỹ Thành, Mai Lương Khôi; Nguyễn
Thị Hoàng Giang, Vũ Thị Nhung...(Tham gia biên
soạn)
Publisher: Hà Nội, tư pháp, 2018
Description: 586 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048112899

Ký hiệu:
347.59707702638  H678
- T367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

15

Luật quản lý nợ công : Có hiệu lực thi hành từ
01/7/2018
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 78 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048111601

Ký hiệu:
343.59703702632  L926
- Q16
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



16

Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự :
Sách chuyên khảo
Author: Vũ Hoài Nam
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 270 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048115210

Ký hiệu: 345.597  V986
- N174
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

17

Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành : Luật
đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (áp dụng
01-07-2015) -- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 146 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786048645656

Ký hiệu: 346.59707
L926 - Đ235
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

18

Luật số 63/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp
thứ 8 thông qua ngày 24-11-2014 có hiệu lực thi
hành 1-6-2015
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 95 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048634520

Ký hiệu: 347.597002632
L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

19

Bình luận khoa học luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Author: Nguyễn Ngọc Anh
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 191 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048115364

Ký hiệu: 345.5970527
N576 - A596
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

20

Hỏi - đáp Luật Tố tụng hình sự năm 2015

Author: Phạm Thị Thoa; Nguyễn Việt Hà, Bùi Văn
Duy, Lê Trọng Tài (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Công an Nhân dân, 2018
Description: 375 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786047232260

Ký hiệu: 345.597002638
P534 - T449
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4



21

Hỏi - đáp Luật Tố tụng hình sự năm 2015
Author: Phạm Thị Thoa; Nguyễn Việt Hà, Bùi Văn
Duy, Lê Trọng Tài (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Công an Nhân dân, 2018
Description: 375 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786047232260

Ký hiệu: 345.597002638
P534 - T449
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4

22

Luật Lâm nghiệp : Có hiệu lực thi hành từ
01/01/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 134 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048111618

Ký hiệu:
346.5970467502632
L926 - L213
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

23

Luật đo đạc và bản đồ : Có hiệu lực thi hành từ
01/01/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 82 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048113346

Ký hiệu:
346.59704402632  L926
- Đ631
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

24

Bài tập luật hình sự : Câu hỏi và gợi ý trả lời
Author: Đỗ Đức Hồng Hà; Bùi Văn Thành, Nguyễn
Thị Thanh Nhàn (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Công an Nhân dân, 2014
Description: 418 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 345.597  Đ631
- H111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

25

101 tư vấn pháp luật thường thức về đất đai
Author: Nguyễn Văn Khôi
Publisher: Hà Nội, Thanh niên, 2018
Description: 214 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786049706950

Ký hiệu: 346.597043
N576 - K457
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



26

Hướng dẫn học môn luật hành chính
Author: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Quốc Hồng (Tham
gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2014
Description: 255 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 342.59706
N576 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4

27

Hướng dẫn môn học luật dân sự. T.1
Author: Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 435 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048110659

Ký hiệu: 349.597  P534
- T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

28

Hướng dẫn môn học luật dân sự. T.2
Author: Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 575 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048110734

Ký hiệu: 349.597  P534
- T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

29

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra
hình sự
Author: Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Đức Thắng, Đào
Anh Tới
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 299 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048115388

Ký hiệu:
345.59705202632  N576
- A596
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

30

Pháp luật kinh doanh bất động sản
Author: Lưu Quốc Thái
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 223 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786049717598

Ký hiệu: 346.5970437
L975 - T364
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



31

Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng
đất Việt Nam
Author: Lưu Quốc Thái
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 284 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048693688

Ký hiệu: 346.04  L975 -
T364
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

32

Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự : Sách chuyên
khảo
Author: Đặng Thanh Hoa
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 238 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786048691370

Ký hiệu: 347.597  Đ182
- H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

33

Tội phạm học so sánh - Lý luận và thực tiễn : Sách
chuyên khảo
Author: Lê Thị Sơn
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2015
Description: 147 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 364.3  L433 -
S698
Thư viện ĐBP
Số lượng: 3

34

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng
dụng ở Việt Nam : Sách chuyên khảo
Author: Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn
Tiến Vinh
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2016
Description: 519 tr. ; 21 m.
Edition:
ISBN: 9786048109301

Ký hiệu: 364.404509597
T833 - V666
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2

35

Bài tập luật tố tụng hình sự : Câu hỏi và gợi ý trả lời
Author: Đỗ Đức Hồng Hà, Hoàng Đình Chung
Publisher: Hà Nội, Công an Nhân dân, 2014
Description: 318 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 345.597  Đ631
- H111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



36

Luật đất đai, luật nhà ở và hỏi - đáp pháp luật về đất
đai, nhà ở
Author: Quý Lâm
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 439 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786045991589

Ký hiệu:
346.59704302638  Q98
- L213
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

37

Cẩm nang thi hành án dân sự
Author: Hoàng Thị Thanh Hoa, Nguyễn Văn Nghĩa
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 698 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048112998

Ký hiệu: 347.597077
H678 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

38

Luật Giáo dục - Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) :
Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông &
công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Author: Phương Vũ (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2019
Description: 390 tr. ; 28 cm.
Edition:
ISBN: 9786045983294

Ký hiệu:
344.5970702638  P577 -
V986
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

39

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự
Author: Lê Hồng Hải
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 399 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN: 9786049497070

Ký hiệu: 347.597  L433
- H149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

40

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Author: Nguyễn Minh Tuấn; Vương Thanh Thuý,
Chu Thị Lam Giang...(Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2016
Description: 1039 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786048108816

Ký hiệu: 349.597  N576
- T883
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



41

Từ điển luật học
Author: Nguyễn Đình Lộc, Uông Chu Lưu, Hoàng
Thế Liên...(Hội đồng biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2006
Description: 906 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786041010454

Ký hiệu: 340.03  N576 -
L811
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

42

Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật : Dùng cho
sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
Author: Phan Trung Hiền
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Description: 342 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 2, có sữa chữa, bổ sung
ISBN: 9786045743935

Ký hiệu: 340.0721  P535
- H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

43

Luật hiến pháp Việt Nam : Đề cương môn học - Câu
hỏi ôn tập và những tình huống
Author: Vũ Văn Nhiêm, Trương Đắc Linh, Nguyễn
Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Minh...
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2017
Description: 303 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786048902452

Ký hiệu: 342.59702
V986 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

44

Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam
hiện nay : Sách chuyên khảo

Author: Nguyễn Bá Bình
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 315 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048115197

Ký hiệu: 340.071  N576
- B613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

45

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên, lãnh đạo
trường học
Author: Nguyễn Phương
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 398 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786045994276

Ký hiệu: 371.3  N576 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



46

Luật doanh nghiệp - Luật đầu tư : Song ngữ Việt -
Anh
Author: Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2017
Description: 407 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9783045976715

Ký hiệu:
346.5970702632  H985
- Đ132
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

47

Sổ tay công tác thi hành án
Author: Hữu Đại, Hữu Thắng (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2017
Description: 398 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786045978405

Ký hiệu:
347.59707702632  H985
- Đ132
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

48

Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa - Luật thương mại & chính sách ưu đãi hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp
Author: Vũ Thị Tươi (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 391 tr. ; 28 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu:
9786049711558  V986 -
T927
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

49

Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức - Quy định
về đào tạo, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,
viên chức
Author: Hữu Đại (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2018
Description: 398 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786045994252

Ký hiệu:
342.59706802632  H985
- Đ132
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

50

Luật cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành
Author: Vũ Duy Khang
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 395 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786049491535

Ký hiệu: 343.597  V986
- K454
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



51

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 Văn bản hướng
dẫn thi hành
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2014
Description: 171 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048609238

Ký hiệu:
346.59701602632  L926
- H769
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

52

Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung
năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành 2015
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 252 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786048668624

Ký hiệu:
347.59707702632  L926
- T422
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

53

Luật tố tụng hành chính và luật hành chính - Nguyên
tắc cơ bản trong quản lý nhà nước : Được thông qua
tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII -- Có hiệu lực
thi hành từ ngày 01-07-2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 411 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786048680213

Ký hiệu:
342.5970602632  L926 -
T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4

54

Những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công
tác điều tra, xét xử, giải quyết các vụ án
Author: Hoàng Tuấn (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2017
Description: 399 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 347.597  H678
- T883
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

55

Bình luận khoa học các điều của hiến pháp nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Author: Vũ Văn Nhiêm
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 397 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048676674

Ký hiệu: 342.597023
V986 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



56
Luật thừa kế Việt Nam : Bản án và bình luận, Sách
chuyên khảo, có cập nhật BLDS 2015. Tập 1
Author: Đỗ Đức Đại
Publisher: Tp.HCM : Hồng Đức, 2016
Description: 598 tr. ; 21 cm.
Edition: Xuất bản lần thứ 3
ISBN:

Ký hiệu: 346.59705
D631 - D132
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

57

Luật thừa kế Việt Nam : Bản án và Bình luận bản án,
Sách chuyên khảo, Có cập nhật BLDS 2015. Tập 2
Author: Đỗ Đức Đại
Publisher: Hồng Đức, 2016
Description: 666 tr. ; 21 cm.
Edition: Xuất bản lần thứ 3
ISBN:

Ký hiệu: 346.59705
D631 - D132
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

58

Luật tố cáo - Luật khiếu nại và các văn bản hướng
dẫn thi hành mới nhất : Được thông qua tại kỳ họp
thứ 5 Quốc hội khóa XIV -- Hiệu lực thi hành ngày
01-01-2019
Author: Quý Lâm (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2018
Description: 383 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786048947682

Ký hiệu: 347.597  Q98 -
L213
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

59

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 :
Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm
sát viên, luật sư và các học viên tư pháp
Author: Đoàn Tấn Gia, Nguyễn Ngọc Điệp
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2016
Description: 639 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786045964545

Ký hiệu: 345.597  Đ631
- G428
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

60

Cẩm nang công tác giáo dục mầm non - tiểu học -
Luật trẻ em 2016 - Mức xử phạt vi phạm hành chính
& những biện pháp phòng chống bạo hành, xâm hại
đối với trẻ em
Author: Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Thế giới, 2016
Description: 363 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786047724550

Ký hiệu:
342.5970877202638
H985 - Đ132
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



61

Lãnh thổ biên giới trong luật quốc tế và pháp luật
Việt Nam : Sách chuyên khảo
Author: Ngô Hữu Phước, Trần Phú Vinh
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2017
Description: 228 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786048908713

Ký hiệu: 341.4  N576 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

62

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật & hướng
dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị hành chính sự
nghiệp
Author: Quý Lâm, Kim Phượng (Hệ thống)
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 407 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786048662066

Ký hiệu: 342.597  Q98 -
L213
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

63

Bình luận bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ nhất:
Những quy định chung (Bình luận chuyên sâu)
Author: Đinh Văn Quế
Publisher: Hà Nội, Thông tin và truyền thông, 2018
Description: 427 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048029883

Ký hiệu: 345.597  Đ584
- Q311
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

64

Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh
chấp
Author: Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 463 tr. ; 21 cm.
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048110598

Ký hiệu: 346.597052
P534 - T968
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

65

Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư
Author: Nguyễn Hữu Phước
Publisher: Hà Nội, Tổng hợp TP.HCM, 2016
Description: 559 tr. ; 23 cm
Edition: Tái bản có sữa chữa và bổ sung
ISBN: 9786045850862

Ký hiệu: 340.023  N576
- P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



66

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ 2:
Các tội phạm (Bình luận chuyên sâu)
Author: Đinh Văn Quế
Publisher: Hà Nội, Thông tin và truyền thông, 2018
Description: 423 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786048032647

Ký hiệu: 345.59703
Đ584 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

67

Bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung
năm 2017
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 482 tr. ; 24 cm.
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 978604811578

Ký hiệu: 345.597002632
B662 - L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

68

Bộ luật Tố tụng hình sự : Có hiệu lực thi hành từ
01/01/2018
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 379 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048111021

Ký hiệu: 345.597002632
B662 - L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

69

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam : Có hiệu lực thi hành từ ngày
01/05/2013
Author:
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2015
Description: 242 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu:
344.5970102632  B662 -
L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

70

Bộ Luật Dân sự - Bộ Luật Tố tụng dân sự - Luật Tố
tụng hành chính của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông
qua
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 441 tr. ; 28 cm.
Edition:
ISBN: 9786048682156

Ký hiệu: 347.597  B662
- L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



71

Luật kinh tế : Chuyên khảo
Author: Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Bảo Ánh, Lê
Hương Giang...
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2017
Description: 755 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786045982105

Ký hiệu: 343.59707
N576 - D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

72

Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành : Có hiệu
lực thi hành từ 1/7/2015
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2017
Description: 439 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786049510359

Ký hiệu: 346.59704
L926 - N576
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

73

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi
hành : Áp dụng 01-07-2015
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 347 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048681562

Ký hiệu: 346.597047
L926 - D631
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

74

Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành :
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung
năm 2009
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2014
Description: 345 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786048610371

Ký hiệu:
346.59704802632  L926
- S675
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

75

Pháp luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người
bị kết án phạt tù với vấn đề đảm bảo quyền con
người : Sách chuyên khảo
Author: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 273 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 345.59703
N576 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



76

Bộ luật tố tụng dân sự : Có hiệu lực thi hành từ
01/7/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 359 tr. ; 24 cm.
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048111656

Ký hiệu: 347.597002632
B662 - L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

77

Luật tố tụng hành chính : Có hiệu lực thi hành từ
01/7/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 258 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 9786048111663

Ký hiệu:
342.5970602632  L926 -
T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

78

Bộ luật dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 306 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786048111649

Ký hiệu: 349.597  B662
- L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

79

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam : Có hiệu lực thi
hành từ 01/01/2018

Author:
Publisher: Hà Nội : Tư pháp, 2017
Description: 83 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048111014

Ký hiệu:
345.597052702632
L926 - T422
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

80

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự : Có hiệu lực
thi hành từ 01/01/2018
Author:
Publisher: Hà Nội : Tư pháp, 2017
Description: 86 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9783048111038

Ký hiệu:
345.59705202632  L926
- T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



81

Luật hộ tịch : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 62 tr. ; 19 cm.
Edition: Tái bản lần thứ 2
ISBN: 9786048111816

Ký hiệu:
342.5970802632  L926 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

82

Luật an ninh mạng : Có hiệu lực thi hành từ
01/01/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 71 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN: 9786048113360

Ký hiệu:
343.597099902632
L926 - A531
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

83

Luật đặc xá : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 47 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048115012

Ký hiệu:
345.59707702632  L926
- Đ117
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

84

Luật thủy sản : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 154 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048111625

Ký hiệu:
343.597076902632
L926 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

85

Luật tố cáo : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 82 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048113384

Ký hiệu:
342.59706802632  L926
- T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



86

Luật Công an Nhân dân : Được thông qua ngày
20/11/2018
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2019
Description: 62 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048115074

Ký hiệu:
344.59705202632  L926
- C749
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

87

Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 165 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 9786048645649

Ký hiệu:
346.59707802632  L926
- P532
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

88

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật : Có hiệu
lực thi hành từ 01/7/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2016
Description: 179 tr. ; 19 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048108076

Ký hiệu: 342.597002632
L926 - B212
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

89

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia, 2015
Description: 99 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786045717905

Ký hiệu:
346.597046916402632
L926 - T129
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

90

Luật tổ chức Chính phủ
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia, 2015
Description: 51 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786045717912

Ký hiệu:
342.5970402632  L926 -
T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



91

Luật tổ chức Toà án Nhân dân
Author:
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2015
Description: 88 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048634513

Ký hiệu:
347.5970102632  L926 -
T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

92

Luật Phí và lệ phí : Hiện hành
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Description: 72 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786045721315

Ký hiệu:
343.5970402632  L926 -
P543
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

93

Luật trưng cầu ý dân : Có hiệu lực thi hành từ
01/7/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 43 tr. ; 19 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786048111731

Ký hiệu: 342.597002632
L926 - T871
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

94

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam : Có hiệu lực từ 01/01/2014
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 74 tr. ; 19 cm
Edition: Tái bản lần thứ 4
ISBN: 9786048109790

Ký hiệu: 342.597023
H633 - P535
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

95

Những nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở
Author: Quách Dương
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 142 tr. ; 19 cm.
Edition: Tái bản lần thứ 4 có sửa đổi, bổ sung
ISBN: 9786048110772

Ký hiệu: 347.59709
Q12 - D928
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



96

Luật tín ngưỡng, tôn giáo : Có hiệu lực thi hành từ
01/01/2018
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 71 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048110451

Ký hiệu:
344.59709602632  L926
- T587
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

97

Luật đấu giá tài sản : Được thông qua ngày
17/11/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2017
Description: 98 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786048110468

Ký hiệu:
346.5970402632  L926 -
Đ235
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

98

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng
Nhân dân : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2016
Description: 139 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu:
342.59705202632  L926
- H679
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

99

Luật khí tượng thủy văn : Có hiệu lực thi hành từ
01/7/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2016
Description: 79 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu:
344.597095502632
L926 - K456
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

100

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên
chức quốc phòng : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016
Author:
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2016
Description: 51 tr. ; 19 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu:
343.59701302632  L926
- Q16
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



101

Luật Kế toán : Hiện hành
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Description: 83 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 9786045721292

Ký hiệu:
343.59703402632  L926
- K241
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

102

Principles of marketing
Author: Philip Kotler, Gary Armstrong
Publisher: Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall,
2018
Description: 734 tr. ; 28 cm.
Edition: Seventeenth Edition
ISBN: 9781292220178

Ký hiệu: 658.8  P549 -
K874
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

103

Giáo trình luật thương mại Việt Nam. T2
Author: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 391 tr. ; cm
Edition: Lần 1
ISBN: 9786048112943

Ký hiệu: 346.597065
N576 - T111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

104

Giáo trình luật thương mại Việt Nam. T.1
Author: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 500 tr. ; 22 cm
Edition: Lần 1
ISBN: 9786048112806

Ký hiệu: 346.597065
N576 - T111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

105

Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 : sửa
đổi, bổ sung năm 2014
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2015
Description: 199 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 8935211192805

Ký hiệu: 343.597095
L973 - D928
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



106

Luật đường sắt
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Description: 87 tr. ; 19 cm
Edition:
ISBN: 8935211192805

Ký hiệu: 343.597095
L973 - D928
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

107

Bộ luật hàng hải Việt Nam
Author:
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Description: 250 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786045721230

Ký hiệu:
343.59709602632
B662 - L926
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5


